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rừng sông

el río

Dòng sông này có nước mát
và trong.

El río tiene agua fresca y clara.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

el bosque

Một khu rừng đầy cây cối.
Un bosque está lleno de

árboles.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

hồ núi

la montaña

Họ đã leo lên ngọn núi cao
đó.

Ellos escalaron la montaña
alta.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

el lago

Cô ấy bơi trong cái hồ sâu.
Ella nada en el lago profundo.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

thiên nhiên bờ biển

la costa

Đây là một bờ biển đẹp.
Esta es una costa hermosa.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

la naturaleza

Peter rất yêu thiên nhiên.
A Peter le encanta la

naturaleza.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

đảo sa mạc

el desierto

Sa mạc là một nơi rất khô
hạn.

Un desierto es un lugar muy
seco.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

la isla

Anh ấy sống trên một hòn
đảo nhỏ.

Él vive en una isla pequeña.

Lección 44 · Naturaleza y lugares
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thung lũng thác nước

la cascada

Họ đã nhìn thấy một thác
nước rất đẹp.

Vieron una cascada hermosa.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

el valle

Thung lũng này xanh tươi và
rộng lớn.

El valle es verde y ancho.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

vách đá đồng cỏ

la pradera

Cô ấy thích đi dạo trên
những đồng cỏ.

Le gusta pasear en las
praderas.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

el acantilado

Vách đá đó rất cao.
Ese acantilado es muy alto.

Lección 44 · Naturaleza y lugares

cây hoa

la flor

Bông hoa đỏ rất đẹp.
La flor roja es hermosa.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

el árbol

Con chó ngủ dưới gốc cây.
El perro duerme bajo el árbol.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

lá cỏ

la hierba

Con bò ăn cỏ.
La vaca come la hierba.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

la hoja

Một chiếc lá rơi từ trên cây
xuống.

Una hoja cayó del árbol.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas
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cây hòn đá

la roca

Người đàn ông nhấc hòn đá
nặng lên.

El hombre levantó la roca
pesada.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

la planta

Cái cây này có lá màu xanh.
La planta tiene hojas verdes.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

đá cành cây

la rama

Con chim đậu trên cành cây.
El pájaro está sentado en la

rama.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

la piedra

Tôi tìm thấy một viên đá
nặng.

Encontré una piedra pesada.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

rễ hạt

la semilla

Người nông dân gieo hạt.
El agricultor planta la semilla.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

la raíz

Cây này có một cái rễ dài.
Esta planta tiene una raíz larga.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

bụi cây gỗ

la madera

Tôi cần gỗ để đốt lửa.
Necesito madera para el fuego.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas

el arbusto

Con chim trốn trong bụi cây.
El pájaro se esconde en el

arbusto.

Lección 45 · Árboles, flores y plantas
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nông thôn làng

el pueblo

Ông bà tôi sống ở một ngôi
làng nhỏ.

Mis abuelos viven en un
pueblo pequeño.

Lección 172 · Campo y naturaleza

el campo

Anh ấy thích vùng nông thôn
yên tĩnh.

Le gusta el campo tranquilo.

Lección 172 · Campo y naturaleza

cánh đồng rừng

el bosque

Đây là một chuyến đi dạo
tuyệt vời trong rừng.
Este es un paseo muy

agradable por el bosque.

Lección 172 · Campo y naturaleza

el prado

Họ chơi ở ngoài cánh đồng.
Ellos juegan en el prado.

Lección 172 · Campo y naturaleza

đồng cỏ suối

el arroyo

Tôi thích tiếng của một con
suối.

Me gusta el sonido de un
arroyo.

Lección 172 · Campo y naturaleza

el prado

Cô ấy nhìn thấy những con
bò trên đồng cỏ.

Vio vacas en el prado.

Lección 172 · Campo y naturaleza

con đường đường mòn

el sendero

Họ cùng nhau đi bộ trên
đường mòn trong rừng.

Caminan juntos por el sendero
del bosque.

Lección 172 · Campo y naturaleza

el camino

Con đường dẫn đến ngôi
nhà.

El camino lleva a la casa.

Lección 172 · Campo y naturaleza
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dã ngoại động vật hoang dã

la vida silvestre

Cô ấy rất thích chụp ảnh
động vật hoang dã.

Le encanta fotografiar la vida
silvestre.

Lección 172 · Campo y naturaleza

el picnic

Dã ngoại là một bữa trưa
ngoài trời thú vị.

Un picnic es un almuerzo
divertido al aire libre.

Lección 172 · Campo y naturaleza

nhà nông quan điểm

el punto de vista

Họ đã chia sẻ quan điểm
của họ với tôi.

Ellos compartieron su punto
de vista conmigo.

Lección 172 · Campo y naturaleza

la casa de campo

Bạn có thể nhìn thấy ngôi
nhà nông cũ đó.

Puedes ver la vieja casa de
campo.

Lección 172 · Campo y naturaleza
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